
Tỉnh Sơn La
Số 67 Ngày 15 tháng 11 năm 2024

MỤC LỤC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HĐND TỈNH

29/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 400/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh thông tin dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch
vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn
vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình
mục tiêu quốc gia

3

29/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 401/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn
vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình
mục tiêu quốc gia

10

29/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 402/NQ-HĐND thông qua
danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất
để thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh

15

29/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 403/NQ-HĐND bổ sung
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất  trồng lúa, đất
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để
thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh

19

29/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 404/NQ-HĐND về việc
thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại
đất, thời gian thực hiện; thông tin khác của dự án đã được
HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi
đất

22



29/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 406/NQ-HĐND hủy bỏ
dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất và cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết
HĐND tỉnh thông qua

28

29/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 407/NQ-HĐND về điều
chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi,  chuyển mục đích sử
dụng đất; Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước
thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại
các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2014-
2020 (Đợt 5)

30

29/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 408/NQ-HĐND về việc
ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực hoạt
động kinh tế  nông nghiệp và phát  triển nông thôn sử
dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 400/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh thông tin dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch                                      

vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân                             

sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 

2022 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh 

Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 681/BC-DT ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh thông tin các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 các chương trình mục tiêu quốc gia như sau: 

1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 

Điều chỉnh thông tin về tổng mức đầu tư dự án Cứng hoá đường từ bản Suối 

Gà - Chè Mè đến trung tâm xã Mường Bang, huyện Phù Yên thuộc Tiểu dự án 1, 

Dự án 4 đã được phê duyệt danh mục và phân bổ kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 

291/NQ-HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của HĐND tỉnh như sau: 
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- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 16.700 triệu đồng (Ngân sách trung ương 

hỗ trợ 13.664 triệu đồng; Ngân sách huyện 3.036 triệu đồng).   

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 21.500 triệu đồng (Ngân sách trung ương 

hỗ trợ 13.664 triệu đồng; Ngân sách huyện 7.836 triệu đồng). Tăng 4.800 triệu 

đồng nguồn vốn ngân sách huyện. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo phụ biểu kèm theo Nghị quyết số 

291/NQ-HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của HĐND tỉnh. 

2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững   

Điều chỉnh thông tin về quy mô dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất 

trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 đã được 

phê duyệt danh mục và phân bổ kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 359/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 7 năm 2024 của HĐND tỉnh như sau: 

2.1. Quy mô đã phê duyệt  

- Cải tạo, sửa chữa nhà ăn: Nhà 2 tầng diện tích khoảng S x d = 670 m2, tổng 

diện tích sàn khoảng Ssàn = 1.150 m2;   

- Cải tạo sửa chữa sân tập sát hạch: Nhà điều hành 1 tầng diện tích khoảng 

S x d = 175 m2; Sân tập sát hạch: Diện tích khoảng S = 30.000 m2;  

2.2. Quy mô điều chỉnh: 

- Cải tạo, sửa chữa nhà ăn 400 chỗ: Nhà 2 tầng diện tích xây dựng S x d = 

780 m2, tổng diện tích sàn Ssàn = 1.325 m2.  

 - Cải tạo, sửa chữa sân tập sát hạch gồm:    

+ Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành sân tập: Nhà 1 tầng diện tích xây dựng 

S x d = 188 m2.  

+ Cải tạo, sửa chữa sân tập sát hạch: Sửa chữa đường, sân tập sát hạch; diện 

tích khoảng S = 13.829 m2. 

- Các hạng mục phụ trợ khác.  

Các nội dung khác giữ nguyên theo phụ biểu kèm theo Nghị quyết số 

359/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của HĐND tỉnh. 

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

Điều 2. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -

2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1. Tổng kế hoạch vốn phân bổ: 47.041 triệu đồng (số vốn chưa phân bổ chi tiết 

tại Nghị quyết số 379/NQ-HĐND ngày 02 tháng 10 năm 2024 của HĐND tỉnh). 

2. Phương án phân bổ: Phân bổ 47.041 triệu đồng cho 12 huyện, thành phố 

để thực hiện Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
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bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, 

đất sản xuất, nước sinh hoạt). 

(chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu số 02 

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN                          

2021 - 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI               

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

(Kèm theo Nghị quyết số 400/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh) 
 

 

STT Các huyện, thành phố 

Kế hoạch vốn phân bổ chi tiết thực hiện 

dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất 

ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

Ghi 

chú 

 Tổng cộng 47.041   

1 Bắc Yên 5.051   

2 Mai Sơn 2.861   

3 Mộc Châu 1.017   

4 Mường La 5.085   

5 Phù Yên 2.034   

6 Quỳnh Nhai 678   

7 Sông Mã 4.600   

8 Sốp Cộp 2.950   

9 Thuận Châu 7.746   

10 Vân Hồ 6.679   

11 Yên Châu 7.187   

12 Thành phố 1.153   
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 401/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn  

ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 

2022 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh 

Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 681/BC-DT ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân 

sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với các nội dung 

như sau: 

I. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) 

1. Tổng số vốn điều chỉnh: 21.124  triệu đồng. 

2. Phương án điều chỉnh  

2.1. Điều chỉnh giảm: 21.124  triệu đồng, trong đó: 
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- Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: 5.248 triệu đồng thuộc Tiểu dự án 1, 

Dự án 9 (dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT 

làm chủ đầu tư). 

- Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý: 15.876 triệu đồng thuộc Dự án 2 và Tiểu 

dự án 2, Dự án 3 (huyện Vân Hồ 9.606 triệu đồng, huyện Sốp Cộp 6.270 triệu đồng). 

2.2. Điều chỉnh tăng: 21.124  triệu đồng, trong đó: 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: Số vốn thu hồi 5.248 triệu đồng đề nghị 

phân bổ cho huyện Quỳnh Nhai thực hiện Tiểu dự 1, Dự án 4. 

- Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý: Số vốn thu hồi 15.876 triệu đồng đề 

nghị phân bổ thực hiện Dự án 1: 2.000 triệu đồng (Huyện Sốp Cộp); Tiểu dự 1, Dự 

án 4: 13.876 triệu đồng (huyện Vân Hồ 9.606 triệu đồng; huyện Sốp Cộp: 4.270 

triệu đồng). 

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

II. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

1. Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh: 7.500 triệu đồng 

2. Phương án điều chỉnh  

2.1. Điều chỉnh giảm số tiền 7.500 triệu đồng hỗ trợ Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm đã giao tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh.  

2.2. Số vốn thu hồi 7.500 triệu đồng đề nghị phân bổ cho huyện Quỳnh Nhai 

thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

(chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp 

chuyên đề thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 

thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu số 02 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

(Kèm theo Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh) 
 

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án nhiệm vụ 

Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách Trung ương năm 2024 

Ghi 

chú 

Kế 

hoạch 

vốn đã 

giao 

Kế hoạch                   

điều chỉnh Kế hoạch 

vốn sau  

điều chỉnh 

Điều 

chỉnh 

giảm 

Điều 

chỉnh 

tăng 

 
Tổng số 33.461 7.500 7.500 33.461 

 
I Hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm 7.500 7.500 

 
- 

 
II Phân bổ cho các huyện, thành phố 25.961 - 7.500 33.461 

 
1 Huyện Quỳnh Nhai 25.961 

 
7.500 33.461 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 402/NQ-HĐND Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi                               

đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh  
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2024, Báo cáo số         

542/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung 03 công trình, dự án nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh, trong đó: 

1. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương công trình 

giao thông (khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai): Gồm 01 dự án, diện tích đất thu hồi 

42.000 m2. 

2. Dự án xây dựng khu vui chơi, giải trí công cộng, vườn hoa (khoản 11 

Điều 79 Luật Đất đai): Gồm 01 dự án, diện tích đất thu hồi 4.285,3 m2. 

3. Dự án xây dựng công trình năng lượng, hệ thống đường dây truyển tải điện 

(khoản 5 Điều 79 Luật Đất đai): Gồm 01 dự án, diện tích thu hồi 154,3 m2. 

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 24 

thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 403/NQ-HĐND Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT  

Bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,  

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất  

để thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2024, Báo cáo số         

542/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa (đất trồng từ 

02 vụ lúa trở lên) diện tích 9.513,7 m2, đất rừng phòng hộ (đất chưa có rừng) diện tích 

16.810,5 m2, đất rừng đặc dụng (đất chưa có rừng) diện tích 154,3 m2, đất rừng sản 

xuất (đất chưa có rừng) diện tích 3.482 m2 để thực hiện 04 dự án trên địa bàn các 

huyện Mường La, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La. (có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 24 

thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ất

 

ch
ư

a 
   

   
   

  

có
 r

ừ
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ất

 

ch
ư

a 
   

   
   

   
 

có
 r

ừ
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ất

 

ch
uy

ên
 

tr
ồn

g 
lú

a 

(đ
ất

 tr
ồn

g 

từ
 0

2 
vụ

 

lú
a 

trở
 lê

n)
 

Đ
ất
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 404/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích,                                   

loại đất, thời gian thực hiện; thông tin khác của dự án đã được                     

HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Luật Đất đai ngày 18 ngày 01 năm /2024;  

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2024, Báo cáo số         

542/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện; thông tin 

khác của 09 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước thu 

hồi đất. 

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 24 

thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   

 
CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 406/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 
 

NGHỊ QUYẾT 

Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất và cho phép                              

chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Luật số 34/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 

đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng; 

Xét Tờ trình số 217/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất và cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị 

quyết đối với 01 dự án trên địa bàn huyện Sông Mã. 

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 24 

thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 407/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; 

Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép                 

chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua 

 giai đoạn 2014 - 2020 (Đợt 5) 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Luật số 34/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 

đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng; 

Xét Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2024, Báo cáo số         

542/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; 

Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2014 - 2020 

(Đợt 5), như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án theo 

các Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó: 

- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với 01 dự án (có Biểu số 01 kèm theo) 

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 27 dự án (có Biểu số 02 kèm theo) 

2. Điều chỉnh, bổ sung diện tích cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án theo các Nghị quyết 

HĐND tỉnh. 

 Trong đó: 
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- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với  05 dự án (có Biểu số 03 kèm theo)  

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 13 dự án (có biểu số 04 kèm theo) 

3. Hủy bỏ 19 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà 

nước thu hồi đất, do không thực hiện dự án đầu tư (có Biểu số 05 kèm theo).  

 4. Hủy bỏ 10 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua dự án nhà nước thu hồi 

đất, do thực hiện đầu tư trên diện tích hiện có, không thu hồi đất (có Biểu số 06 

kèm theo). 

 5. Hủy bỏ 11 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do không thực hiện dự án đầu 

tư (có Biểu số 07 kèm theo). 

6. Hủy bỏ 02 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do thực hiện đầu tư trên diện 

tích hiện có, không chuyển mục đích sử dụng đất (có Biểu số 08 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
 

   
 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 408/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực  

hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng  

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 22 tháng 10  năm 2024 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 681/BC-DT ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực hoạt động kinh 

tế nông nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Sơn La (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3: Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này thay thế nội dung quy định tại Mục A Phần VIII Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2022 của 

HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 

15 tháng 11 năm 2023 của HĐND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung nội dung 
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quy định tại khoản 5 mục A phần VIII Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 

78/NQ- HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2022 của HĐND tỉnh Sơn La. 

2. Các nhiệm vụ, dự án, mô hình thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp lĩnh vực 

hoạt động kinh tế nông nghiệp nông thôn đã phê duyệt trước ngày Nghị quyết này 

có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quyết định đã được phê duyệt. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
  

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

(Kèm theo Nghị quyết số 408 /NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh) 

STT Dịch vụ 

1 Dịch vụ lĩnh vực thủy lợi 

1.1 Tuyên truyền, tập huấn về thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

1.2 

Điều tra, thu thập, tổng hợp số liệu đánh giá sử dụng nước sinh hoạt nông thôn để thực hiện 

công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, 

đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm 

1.3 Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

1.4 Quản lý, sử dụng, cung cấp nước sạch sinh hoạt tập trung nông thôn  

2 Dịch vụ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật  

2.1 Thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ về trồng trọt và bảo vệ thực vật 

2.2 Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng 

3 Dịch vụ lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thuỷ sản  

3.1 Thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ về chăn nuôi, thú y và thủy sản 

3.2 Phòng, chống dịch bệnh động vật 

4 Dịch vụ lĩnh vực lâm nghiệp  

4.1 Bảo vệ và phát triển rừng tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

4.1.1 Khoán, hỗ trợ bảo vệ rừng 

4.1.2 Trồng rừng 

4.1.3 Trồng cây phân tán 

4.1.4 Khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên 

4.2 Bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái và tài nguyên rừng 

4.2.1 Bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái và tài nguyên rừng 

5 Dịch vụ khác 

5.1 Xây dựng dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

5.2 Thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn (hoạt động khuyến nông) 

5.3 Thu thập, bảo tồn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản 

5.4 Hoạt động khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản 

5.5 Kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản 

5.6 Dịch vụ cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  
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